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1 Trần Nguyễn Phương An 15/11/1995 Long An 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.18 Giỏi

2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 02/01/1994 Quảng Ngãi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.20 Giỏi

3 Đỗ Thị Châu 17/11/1993 Thanh Hóa 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 8 Tám 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.20 Giỏi

4 Trần Quốc Đạt 14/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 8.5
Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.30 Giỏi

5 Nguyễn Thùy Dung 15/08/1995 Đồng Nai 7.5
Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7 Bảy 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.78 Khá

6 Nguyễn Thị Phúc Duyên 27/02/1992 Khánh Hòa 7 Bảy 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5 Tám rưỡi 7.64 Khá

7 Nguyễn Thị Kiều Giang 02/03/1989 Đồng Nai 8.5
Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.54 Giỏi

8 Lê Thị Thu Hằng 05/04/1995 Lâm Đồng 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.22 Giỏi

9 Nguyễn Thị Thanh Hiền 13/10/1995 Bình Dương 8 Tám 9 Chín 8.5
Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 8.28 Giỏi

10 Lê Thị Phương Hoa 01/02/1994 Bình Định 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.44 Giỏi

11 Đặng Thị Hồng Hoa 26/11/1996 Tiền Giang 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 7.86 Khá

12 Nguyễn Thị Ánh Hoa 30/03/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu 7 Bảy 8.5
Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.00 Giỏi

13 Vũ Ngọc Quỳnh Hương 26/08/1977 Tp Hồ Chí Minh 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 7.84 Khá

14 Nguyễn Thị Hương 03/04/1996 Ninh Bình 7.5
Bảy 
rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 7.88 Khá

15 Nguyễn Thị Hương 05/06/1992 Ninh Bình 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.24 Giỏi

16 Trần Thị Huyền 06/11/1996 Bình Phước 7.5
Bảy 
rưỡi 7 Bảy 7 Bảy 8.5

Tám 
rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 7.84 Khá

17 Lý Lệ Huyền 15/06/1995 Tp Hồ Chí Minh 9 Chín 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.52 Giỏi

18 Phan Thị Xuân Huyền 06/08/1996 Gia Lai 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 9 Chín 7.82 Khá

19 Bi Bi Jay Ton 07/06/1978 Tp Hồ Chí Minh 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.90 Khá

20 Nguyễn Lý Khanh 15/01/1991 Tp Hồ Chí Minh 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 7.82 Khá

21 Trần Anh Khoa 28/09/1989 Tp Hồ Chí Minh 9 Chín 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.36 Giỏi

22 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/12/1996 Bình Dương 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.36 Giỏi

23 Lý Tuyết Mai 19/06/1992 Tp Hồ Chí Minh 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.00 Giỏi

24 Nguyễn Thị Hoàng Mi 15/12/1992 Tiền Giang 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.48 Giỏi

25 Trà Nguyễn Trà My 14/09/1995 Tp Hồ Chí Minh 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5 Tám rưỡi 7.92 Khá

26 Nguyễn Quốc Nam 30/10/1995 Bình Dương 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.98 Khá

27 Đỗ Nguyễn Khánh Ngân 24/08/1996 Bình Phước 9 Chín 9 Chín 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.58 Giỏi

28 Lý Hồng Ngọc 05/11/1998 Tp Hồ Chí Minh 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.08 Giỏi

29 Bùi Thị Bích Ngọc 06/12/1996 Đồng Nai 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.10 Giỏi

30 Võ Khánh Nguyên 13/06/1994 Sông Bé 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.48 Giỏi

31 Trần Trọng Nhân 1983 An Giang 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 7.86 Khá

32 Hà Diễm Quỳnh Như 10/06/1992 Tp Hồ Chí Minh 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5 Tám rưỡi 8.02 Giỏi

33 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 30/07/1995 Kon Tum 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.02 Giỏi

34 Lại Thị Huỳnh Như 09/11/1988 Long An 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.10 Giỏi

35 Nguyễn Lê Huỳnh Như 02/09/1994 Tây Ninh 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 9 Chín 7.96 Khá

Đào tạo tại cơ sở: 

Họ và tên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-ĐHSPHN2 ngày    tháng     năm 2017)
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36 Đỗ Thảo Quyên 25/09/1996 Đồng Nai 7.5
Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 7 Bảy 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.18 Giỏi

37 Hoàng Thị Thanh 25/12/1996 Gia Lai 7 Bảy 8.5
Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5 Tám rưỡi 7.86 Khá

38 Huỳnh Phạm Hữu Thành 22/04/1985 Đồng Nai 7 Bảy 7.5
Bảy 
rưỡi 7 Bảy 7 Bảy 7 Bảy 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5 Tám rưỡi 7.40 Khá

39 Vũ Thị Thanh Thúy 02/07/1969 Đồng Nai 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.32 Giỏi

40 Trương Thị Tình 20/01/1994 Bình Thuận 9 Chín 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 8.46 Giỏi

41 Mang Đức Toàn 23/11/1996 Bình Định 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5 Tám rưỡi 7.66 Khá

42 Bùi Huỳnh Phương Trâm 01/09/1995 Bình Dương 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.80 Khá

43 Mai Thị Kim Trâm 27/11/1984 Nam Định 7 Bảy 8.5
Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 7.5

Bảy 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.06 Giỏi

44 Nguyễn Anh Tâm Trang 01/07/1995 Đồng Nai 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 9 Chín 7.92 Khá

45 Nguyễn Trần Cẩm Tú 11/06/1996 Đồng Tháp 8 Tám 8 Tám 7.5
Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5 Tám rưỡi 7.96 Khá

46 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/08/1975 Tp Hồ Chí Minh 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7 Bảy 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 9 Chín 7.92 Khá

47 Nguyễn Thị Bé Tư 10/11/1987 Kiên Giang 7.5
Bảy 
rưỡi 8 Tám 7 Bảy 7 Bảy 7 Bảy 8 Tám 7 Bảy 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5 Tám rưỡi 7.50 Khá

48 Nguyễn Ánh Tuyết 26/09/1996 Tp Hồ Chí Minh 7.5
Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 7.5

Bảy 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.24 Giỏi

49 Huỳnh Như Thảo Uyên 26/01/1992 Tp Hồ Chí Minh 9 Chín 8 Tám 8 Tám 8 Tám 7 Bảy 9 Chín 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.28 Giỏi

50 Lê Thị Xuân 02/09/1987 Nghệ An 8 Tám 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 9 Chín 8.36 Giỏi

51 Phạm Thị Hồng Yến 19/09/1985 Đồng Nai 8 Tám 8 Tám 8.5
Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8.5

Tám 
rưỡi 8 Tám 8 Tám 9 Chín 8.34 Giỏi

Ấn định danh sách có   51   học viên
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2017

NGƯỜI VÀO ĐIỂM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NVSP

Nguyễn Thị Tĩnh Hoàng Thị Hạnh


